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CÂN ĐỐI KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH

(tỷ VNĐ) (tỷ VNĐ)

Tổng tài sản 17.8% Doanh thu thuần 27,074 30,045 56,561 40,694 32,806

Tài sản ngắn hạn 43.4% Giá vốn hàng bán 23,539 24,872 47,063 37,719 28,956

Tiền và tương đương tiền 160% Lợi nhuận gộp 3,535 5,173 9,498 2,975 3,850

Đầu tư tài chính ngắn hạn -6.1% Doanh thu HĐTC 46.5 86.1 504 146 245

Phải thu ngắn hạn 45.9% Chi phí TC 779 594 598 465 250

Hàng tồn kho 34.2% Chi phí lãi vay 717 494 339 233 173

Tài sản ngắn hạn khác 10.8% LN trong công ty LKLD 0 0 0 0 0

Tài sản dài hạn -15.7% Chi phí bán hàng 1,781 2,349 3,976 3,274 2,543

Phải thu dài hạn -19.9% Chi phí QLDN 462 460 455 488 412

Tài sản cố định -16.7% LN thuần từ HĐKD 560 1,856 4,973 -1,106 890

Bất động sản đầu tư Lợi nhuận khác 18.4 -8.30 0.43 70.0 38.3

Tài sản dở dang -10.2% LN trước thuế 578 1,848 4,974 -1,036 929

Đầu tư tài chính dài hạn 0.0% Lợi nhuận sau thuế 482 1,544 4,380 -1,067 814

Tài sản dài hạn khác -8.7% LNST của CĐ cty mẹ 482 1,544 4,380 -1,067 814

Lợi thế thương mại (Nguồn: fireant.vn)

Nợ phải trả 36.8%

Nợ ngắn hạn 36.9% Lưu chuyển tiền tệ

Vay và nợ thuê ngắn hạn 73.9% (tỷ VNĐ)

Phải trả người bán ngắn hạn 26.5% Lưu chuyển tiền từ HĐKD 3,248 2,320 2,238 3,197 -661

Nợ dài hạn 0.7% Lưu chuyển tiền từ HĐĐT -512 -295 -327 -345 -293

Vay và nợ thuê dài hạn Lưu chuyển tiền từ HĐTC -2,725 -1,966 -1,386 -3,275 1,991

Nguồn vốn chủ sở hữu 6.9% Tiền đầu kỳ 424 432 491 1,018 647

Vốn chủ sở hữu 6.9% Lưu chuyển tiền thuần 10.4 58.9 526 -423 1,037

Vốn điều lệ 3.0% Ảnh hưởng tỷ giá -2.46 -0.11 2.15 51.8 1.54

Kinh phí và quỹ khác Tiền cuối kỳ 432 491 1,018 647 1,686

(Nguồn: fireant.vn) (Nguồn: fireant.vn)
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